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BÁO CÁO
Kết quả tổ chức thi hành pháp luật của Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Công văn số 1056/STP-KT&THPL ngày 09/3/2026 của Sở Tư pháp về 
việc phối hợp báo cáo kết quả tổ chức thi hành pháp luật, Sở Khoa học và Công 
nghệ báo cáo kết quả tổ chức thi hành pháp luật như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc các quy định của pháp luật về tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời quán 
triệt các văn bản của Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh liên 
quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện công 
tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; phân công 
trách nhiệm cụ thể cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức 
thực hiện, bảo đảm công tác thi hành pháp luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Hàng năm, Sở đều xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực Kế hoạch tổ 
chức thi hành pháp luật. Nội dung kế hoạch tập trung: Theo dõi việc thực hiện các 
quy định pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, nhà ở, kinh doanh bất 
động sản, vật liệu xây dựng, quy hoạch xây dựng và các lĩnh vực có liên quan; 
Kiểm tra, rà soát việc thi hành pháp luật tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực 
thuộc; Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi 
hành pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến ngành, lĩnh vực khoa 
học và công nghệ

Trong năm 2025, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành 01 văn bản 
quy phạm pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh; góp phần từng bước hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý cho công tác 
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực: Viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Sở hữu trí 
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tuệ; Năng lượng nguyên tử; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Khoa học và Công 
nghệ và Công nghiệp công nghệ số.

Phụ lục I kèm theo.
Quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm trình tự, thủ 
tục, chất lượng nội dung, đồng thời lấy ý kiến đầy đủ của các sở, ngành, địa 
phương, tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm bảo đảm tính khả thi của văn bản 
khi ban hành.

Sau khi được ban hành và có hiệu lực thi hành, các văn bản quy phạm pháp 
luật do Sở tham mưu đã cơ bản đạt được mục tiêu đề ra khi xây dựng, ban hành; 
góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước của ngành.

3. Về thực hiện các nội dung tổ chức thi hành pháp luật
Sau khi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ được ban hành và có hiệu lực thi hành, Sở Xây dựng đã chủ động triển khai 
thực hiện các nội dung tổ chức thi hành theo quy định, nhằm bảo đảm các quy định 
của pháp luật được thực hiện thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

a. Về việc ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể 
để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ các quy định pháp luật mới ban hành, Sở đã tham mưu Ủy UBND tỉnh 
ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 
cụ thể nhằm tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ; bảo đảm các quy định được thực hiện thống nhất, phù hợp với tình hình 
thực tế tại địa phương.

Phụ lục II kèm theo.
b. Về công tác phổ biến, giáo dục văn bản quy phạm pháp luật
Sở đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật 

mới ban hành đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở; đồng thời 
triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện theo 
đúng quy định. Thực hiện lấy ý kiến và công báo theo đúng thời gian yêu cầu. Bên 
cạnh đó, Sở cũng phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong việc tuyên truyền, 
phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đến các tổ 
chức, cá nhân có liên quan. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, 
phổ biến thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.
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c. Về công tác hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật; tiếp nhận và 
xử lý đề nghị, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng, 
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ

Sau khi các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và có hiệu lực thi 
hành, Sở đã kịp thời triển khai, phổ biến và hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn 
vị trực thuộc trong việc nghiên cứu, áp dụng các quy định pháp luật mới. Đồng 
thời, Sở cũng ban hành các văn bản hướng dẫn, trả lời, giải đáp các nội dung liên 
quan đến việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đối với các 
cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp khi có yêu cầu, góp phần bảo đảm 
việc áp dụng pháp luật được thống nhất trong quá trình thực hiện.

Về tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật: 
Trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, Sở đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh, 
kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến các quy định pháp luật trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trên cơ sở đó, Sở tiến hành nghiên cứu, xem xét 
và kịp thời trả lời, hướng dẫn theo thẩm quyền; đối với các nội dung vượt thẩm 
quyền, Sở tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 
theo quy định. Việc tiếp nhận và xử lý các đề nghị, kiến nghị đã góp phần tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật và nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các nội dung tổ chức thi hành văn bản quy 
phạm pháp luật, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm các quy định của 
pháp luật được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

4. Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành văn bản quy pháp luật
Ban Giám đốc Sở luôn quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thi 
hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành xây 
dựng.

Ngay sau khi các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Bộ Khoa học 
và Công nghệ và UBND tỉnh được ban hành và có hiệu lực thi hành, Sở đã kịp thời 
tổ chức triển khai, phổ biến và quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và 
người lao động thuộc Sở; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để 
các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 
Qua đó bảo đảm các quy định pháp luật được triển khai kịp thời, đầy đủ và đồng bộ 
trong toàn ngành.

Trong quá trình áp dụng pháp luật, Sở thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và 
kiểm tra các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm việc áp dụng các 
quy định pháp luật được thực hiện chính xác, thống nhất, đúng thẩm quyền và phù 
hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Các nội dung giải quyết thủ tục hành 
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chính, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cơ bản 
được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở cũng chú trọng việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị 
của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ; qua đó kịp thời hướng dẫn, giải đáp hoặc báo cáo cơ quan có thẩm 
quyền xem xét xử lý đối với các trường hợp phát sinh vướng mắc, bảo đảm việc áp 
dụng pháp luật được thống nhất trong thực tiễn.

Phụ lục IV, V kèm theo.
II. HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT TRƯỚC 

YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

 Không có.
III. GIẢI PHÁP TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC THI 

HÀNH PHÁP LUẬT, THÚC ĐẨY VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA TUÂN 
THỦ PHÁP LUẬT

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức thi hành 
pháp luật. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên 
môn, đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp 
luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành khoa học và công nghệ; bảo đảm 
việc thi hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao chất lượng xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động rà soát, đánh giá các quy định pháp 
luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn; đồng thời nâng cao chất lượng 
công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính khả 
thi, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.
Tăng cường các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, 
viên chức, doanh nghiệp và người dân; chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức chấp 
hành pháp luật, từng bước hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật trong hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật.
Thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật 
trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm theo 
quy định, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện.
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Thứ năm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đội ngũ công chức làm công tác pháp chế và theo dõi thi hành pháp luật; đồng 
thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý 
nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Thứ sáu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy 
mạnh sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thi hành 
pháp luật; phát huy vai trò của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giám 
sát và hỗ trợ thực hiện các quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần tạo chuyển biến 
tích cực trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; từ đó xây dựng môi trường pháp lý minh 
bạch, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức thi hành pháp luật năm 2025, Sở Khoa 
học và Công nghệ gửi Sở Tư pháp để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Sở Tư pháp;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VPHòa.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trịnh Thị Hòa 



6

PHỤ LỤC I
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH, 

LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Stt Ngành/lĩnh 
vực Tên loại văn bản Ngày có 

hiệu lực
Hiệu quả thi hành

 văn bản
Tác động của việc thi 

hành pháp luật Ghi chú

1
Khoa học và 
công nghệ

Quyết định số 51/2025/QĐ-
UBND ngày 27/10/2025 của 
UBND tỉn Đồng Nai ban 
hành định mức kinh tế - kỹ 
thuật hoạt động thử nghiệm 
chất lượng sản phẩm hàng 
hóa thuộc lĩnh vực khoa học 
và công nghệ trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai

11/10/2025

Thiết lập cơ sở pháp lý đầy đủ, 
đồng bộ đúng quy định của 
pháp luật. Giúp các cơ quan 
quản lý nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập có căn cứ để 
lập kế hoạch và dự toán ngân 
sách hàng năm phục vụ công 
tác thử nghiệm chất lượng sản 
phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực 
Khoa học và Công nghệ trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Giúp cho cơ quan tài 
chính có cơ sở để lập 
dự toán kinh phí từ 
ngân sách nhà nước 
đối với công tác thử 
nghiệm chất lượng sản 
phẩm hàng hóa thuộc 
lĩnh vực Khoa học và 
Công nghệ trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai.
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PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Văn bản được quy định chi tiết Văn bản quy định chi tiết

STT Tên loại văn 
bản

Ngày có 
hiệu lực

Nội dung giao quy
định chi tiết Tên loại văn bản Ngày có 

hiệu lực

Nội dung 
chưa quy 

định chi tiết

Nguyên 
nhân/
lý do

Ghi 
chú

1

Thông tư số 
21/2019/TT-
BKHCN của 
Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ 

15/5/2020

 Ủy ban nhân dân các 
tỉnh/thành phố, xây 
dựng và ban hành định 
mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ sự nghiệp công 
sử dụng ngân sách nhà 
nước của tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương theo thầm quyền.

Quyết định số 
51/2025/QĐ-
UBND ngày 
27/10/2025 của 
UBND tỉn Đồng 
Nai ban hành định 
mức kinh tế - kỹ 
thuật hoạt động thử 
nghiệm chất lượng 
sản phẩm hàng hóa 
thuộc lĩnh vực khoa 
học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

11/10/2025
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PHỤ LỤC IV
TÍNH KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ TRONG THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Stt Nội dung nhiệm vụ Tên văn bản 
giao nhiệm vụ

Thời gian
thực hiện

Tình 
trạng
 xử lý

Ghi 
chú

1

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự 
án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên 
cứu và phát triển, thiết kế, sản phẩm chíp bán dẫn; dự án xây 
dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được nhà nước hỗ trợ 
trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, 
trang thiết bị máy móc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 27/QĐ-
TTHĐND ngày 
17/10/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Quý II/2026 Đang thực 
hiện

2

Nghị quyết ban hanh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho dự án 
khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 27/QĐ-
TTHĐND ngày 
17/10/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Quý II/2026 Đang thực 
hiện

3

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho doanh 
nghiệp thực hiện dự án thiết kế chíp bán dẫn trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai

Quyết định số 27/QĐ-
TTHĐND ngày 
17/10/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Quý II/2026 Đang thực 
hiện

4

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự 
án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán 
dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 27/QĐ-
TTHĐND ngày 
17/10/2025 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh

Quý II/2026 Đang thực 
hiện

5 Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật

Quyết định số 
1578/QĐ-UBND ngày 
09/10/2025 của UBND 
tỉnh

Quý II/2026 Đang thực 
hiện



9

PHỤ LỤC V
TÍNH KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ TRONG THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Stt Tên loại văn bản Tình trạng
 xử lý

Căn cứ xử lý Ghi chú

1

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các 
dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên 
cứu và phát triển, thiết kế, sản phẩm chíp bán dẫn; dự án xây 
dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được nhà nước hỗ trợ 
trực tiếp chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật, 
trang thiết bị máy móc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đang thực hiện
Khoản 4 Điều 28 Luật Công 

nghiệp công nghệ số 
71/2025/QH2025

2

Nghị quyết ban hanh quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho dự án 
khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai

Đang thực hiện
Khoản 3 Điều 29 Luật Công 

nghiệp công nghệ số 
71/2025/QH2025

3

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho doanh 
nghiệp thực hiện dự án thiết kế chíp bán dẫn trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai

Đang thực hiện
Khoản 2 Điều 39 Luật Công 

nghiệp công nghệ số 
71/2025/QH2025

4

Nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ 
tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các 
dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp 
bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai

Đang thực hiện
Khoản 6 Điều 40 Luật Công 

nghiệp công nghệ số 
71/2025/QH2025

5 Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Đang thực hiện

Khoản 3 Điều 32 Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật số 70/2025/QH15
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